
1/1ĐIỂM SV THAM KHẢO NẾU CÓ THẮC MẮC LIÊN HỆ MAIL: vqt205@gmail.com

MÃ MÔN : COM - 102 Học kỳ : 2
Thời gian : 06/2012 Lần thi : 1

A BÀI 
1

BÀI 
2

BÀI 
3

BÀI 
4

BÀI 
5

F

15% 10% 15% 15% 15% 10% 20% SỐ CHỮ

1 152253088 LƯU HUYỀN THU K17KMT 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không 0

2 152255551 NGUYỄN HOÀNG CHIẾN K17KMT 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

3 161325292 HUỲNH ĐÔNG GIANG K17KMT 8 7 6.5 6.5 8 6.5 6.5 7.0 Bảy 0

4 172257335 TRẦN THỊ THÙY LINH K17KMT 10 8 7 8 8.5 9 8 8.3 Tám phẩy Ba 0

5 172257336 TRẦN ANH TUẤN K17KMT 10 8.5 7 8.5 8 7.5 7.5 8.1 Tám phẩy Một 0

6 172257337 TRẦN MINH KHOA K17KMT 10 7 5 6.5 8 7 6.5 7.1 Bảy phẩy Một 0

7 172257338 NGÔ HOÀNG NAM K17KMT 9 7 4.5 7.5 8 6.5 6.5 7.0 Bảy 0

8 172257339 NGUYỄN THỊ XUYẾN K17KMT 10 8 6 8.5 8.5 8 6.5 7.9 Bảy phẩy Chín 0

9 172257340 TRẦN THỊ MỸ CHÂU K17KMT 10 8.5 8.5 8.5 8 9 8.5 8.7 Tám phẩy Bảy 0

10 172257341 TRẦN VĂN CHÂN K17KMT 9 6.5 6 5.5 8 7.5 6 6.9 Sáu phẩy Chín 0

11 172257342 PHẠM TRỌNG DUY K17KMT 8 7 6 7.5 8 7.5 7 7.3 Bảy phẩy Ba 0

12 172257343 NGÔ HOÀNG TRUNG K17KMT 2 5 0 0 0 0 0 0.8 Không phẩy Tám0

13 172257344 PHẠM THỊ TRINH K17KMT 10 7 7.5 8.5 8.5 9 8.5 8.5 Tám phẩy Năm 0

14 172257345 HOÀNG HIỆP K17KMT 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không 0

15 172257346 PHAN THANH AN K17KMT 9 8 5 6.5 8 7.5 7 7.2 Bảy phẩy Hai 0

16 172257347 LÊ ANH TUẤN K17KMT 8 0 5 6 8 6.5 5.5 5.8 Năm phẩy Tám 0

17 172257349 ĐỒNG PHƯỚC THẠCH DƯƠNG K17KMT 10 9 7.5 9 8.5 9 8 8.7 Tám phẩy Bảy 0

18 172257350 DƯƠNG THỊ TÚ TRINH K17KMT 8 7.5 6.5 8 8 8 7 7.5 Bảy phẩy Năm 0

19 172258887 TRỊNH THỊ ÁNH NGỌC K17KMT 8 9 8 6.5 8.5 7 6.5 7.6 Bảy phẩy Sáu 0

20 172258888 LÊ THỊ TÌNH K17KMT 7 7.5 4 3 8 0 6.5 5.4 Năm phẩy Bốn 0

21 172259022 HUỲNH TẤN THÁI K17KMT 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP
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Đà Nẵng, 11/06/2012

NGƯỜI LẬP NGƯỜI KIỂM TRA LÃNH ĐẠO KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

VÕ QUỐC TOÀN TRẦN THỊ MỸ DIỆU TRẦN NHẬT TÂN ThS. NGUYỄN HỮU PHÚ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP & KTHP

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHOÁ K17KMT
MÔN : VIẾT TIẾNG VIỆT * SỐ TÍN CHỈ : 02

ĐIỂM
T. KẾT GHI

CHÚLỚP

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TỔNG CỘNG : 100%

Số sinh viên đạt 76%
Số sinh viên nợ 24%


